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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức

các ngạch giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 601/QĐ-UB ngày 12/8/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng Quy chế đã ban hành.

Điều 4. Chánh Văn  phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY CHẾ

Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành GD-ĐT tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 05/9/2006

của UBND tỉnh)

((((((((((
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xét tuyển
Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên theo Quy chế này là nhằm lựa chọn, tuyển dụng những người có đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bố trí giảng dạy tại các trường công lập trong tỉnh; qua đó nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong thời kỳ mới.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng được xét tuyển
1. Phạm vi xét tuyển: Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp hệ công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng được xét tuyển: Những người đã tốt nghiệp các khoa sư phạm, các trường sư phạm trong nước và nước ngoài hệ chính quy, tập trung, có đủ điều kiện theo quy định của ngạch cần tuyển.

Riêng giáo viên giảng dạy các bộ môn tin học và thể dục thể thao, thực hiện xét tuyển dụng cả ngành tổng hợp nếu có chứng chỉ sư phạm theo quy định của ngạch cần tuyển.

Điều 3. Nguyên tắc xét tuyển
1. Việc xét tuyển phải bảo đảm dân chủ, công khai, khoa học, công bằng xã hội; trọng dụng nhân tài; thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

2. Tổ chức xét tuyển giáo viên phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của giáo viên, nhu cầu và chỉ tiêu biên chế giáo viên hàng năm được UBND tỉnh giao.
3. Tổ chức xét tuyển phải do Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tạo của tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét tuyển) thực hiện.

Giáo viên tuyển dụng vào giảng dạy tại các trường thuộc UBND huyện, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) quản lý phải được Hội đồng sơ tuyển của huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng sơ tuyển) xét duyệt về điều kiện, tiêu chuẩn trước khi Hội đồng xét tuyển xét tuyển dụng.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Điều 4. Điều kiện xét tuyển
1. Người dự xét tuyển vào ngạch giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:

a. Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b. Tuổi đời từ 18 đến 45; 

c. Lý lịch rõ ràng; 

d. Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch xin dự xét tuyển;

e. Có  đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

g. Không nói ngọng;

h. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định ít nhất là 03 năm (không áp dụng cho các đối tượng thuộc diện tuyển thẳng nêu tại Khoản 1, Điều 8);
i. Không thuộc diện đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

2. Hội đồng xét tuyển không xét tuyển dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự mà tội danh liên quan đến phẩm chất đạo đức, uy tín của nghề giáo; đối tượng có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Điều 5. Tiêu chuẩn dự tuyển của các ngạch giáo viên
1. Giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp sư phạm chính quy tập trung từ trung cấp trở lên.

2. Giáo viên tiểu học: Phải có bằng tốt nghiệp sư phạm chính quy tập trung từ trung cấp trở lên (bằng tốt nghiệp THSP 12+2; bằng tốt nghiệp CĐSP tiểu học; bằng tốt nghiệp ĐHSP tiểu học). 

3. Giáo viên trung học cơ sở: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hệ chính quy tập trung trở lên. Riêng giáo viên trung học cơ sở ở các trường trung học phổ thông cấp 2&3 thì áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên trung học phổ thông.

4. Giáo viên trung học phổ thông: Phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy, tập trung trở lên và phải có trình độ A ngoại ngữ; riêng giáo viên môn ngoại ngữ, phải có trình độ B của một ngoại ngữ khác.

5. Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp:

a. Phải có bằng tốt nghiệp đại học về ngành nghề phù hợp với chuyên môn cần tuyển dụng; 

b. Có chứng chỉ sư phạm bậc 1 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (trừ giáo viên đã tốt nghiệp ĐHSP kỹ thuật);
c. Chứng chỉ trình độ A ngoại ngữ.

6. Giáo viên nhạc, họa:

a. Dạy tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm nhạc, họa hệ chính quy tập trung trở lên.

Thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhạc, họa hệ chính quy tập trung đạt loại khá trở lên mà không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có Giấy chứng nhận đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhạc, họa hệ chính quy tập trung trở lên. 

7. Giáo viên thể dục - thể thao:

a. Dạy tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm TDTT hệ chính quy tập trung trở lên.

b. Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm TDTT hệ chính quy tập trung trở lên.

c. Dạy trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học sư phạm TDTT.

Thí sinh tốt nghiệp TDTT không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có giấy chứng nhận đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cấp trước ngày xét tuyển thì được đăng ký dự xét tuyển.

8. Giáo viên giáo dục quốc phòng:

Ngoài tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học sư phạm, phải có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

9. Giáo viên dạy tin học: 


   a. Dạy tiểu học và trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin hệ chính quy tập trung trở lên, có chứng chỉ sư phạm theo quy định của ngạch cần tuyển.

b. Dạy trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin hệ chính quy tập trung trở lên, có chứng chỉ sư phạm theo quy định của ngạch cần tuyển.

Điều 6. Hồ sơ dự xét tuyển gồm
1. Đơn đăng ký xét tuyển dụng viên chức có dán ảnh 3 x 4 (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh được chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác của bố hoặc mẹ xác nhận (theo mẫu).

3. Bản sao học bạ (có công chứng) hoặc phiếu điểm có xác nhận của trường đào tạo .

4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền) theo yêu cầu của ngạch xét tuyển.

5. Giấy khám sức khỏe được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).

6. Các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có), phải có công chứng đối với bản sao.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

Điều 7. Thủ tục nộp hồ sơ
1. Hồ sơ dự tuyển vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện  nào quản lý thì nộp tại Hội đồng sơ tuyển của huyện đó.

2. Hồ sơ dự tuyển vào các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp nộp tại Hội đồng xét tuyển của tỉnh. 

3. Mỗi thí sinh chỉ được nộp một hồ sơ về một đơn vị dự tuyển; thí sinh nào đăng ký dự tuyển về hai nơi trở lên sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ và kế hoạch xét tuyển do Hội đồng xét tuyển quy định cụ thể.

Chương III

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ XÉT TUYỂN

Điều 8. Chế độ ưu tiên 

1. Ưu tiên xét tuyển thẳng: 

a. Các đối tượng có bằng tiến sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển;

b. Các đối tượng có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển;

c. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc.

d. Đối tượng là người dân tộc thiểu số về công tác tại xã miền núi; người có hộ khẩu thường trú ở xã đảo, tình nguyện về công tác địa phương. 

2. Ưu tiên cộng điểm:

a. Được cộng thêm 1,0 điểm: bản thân là Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang; bản thân là thương binh; con liệt sỹ; con thương binh các hạng 1/4 và 2/4; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; người đạt giải thi quốc tế trong khi học ở các trường đại học, cao đẳng đúng chuyên ngành cần tuyển; 

b. Được cộng thêm 0,75 điểm: người dân tộc thiểu số; con thương binh các hạng 3/4 và 4/4; con bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; người có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn tình nguyện về công tác tại địa phương; người đạt giải thi quốc gia trong khi học ở các trường đại học, cao đẳng đúng chuyên ngành cần tuyển;

c. Được cộng thêm 0,5 điểm: người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã tham gia giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được thủ trưởng đơn vị xác nhận và đề nghị tuyển dụng vào đơn vị, có đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày nộp hồ sơ là 02 năm (đủ 24 tháng). 
Đối tượng thuộc nhiều diện hưởng điểm ưu tiên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

Điều 9. Điểm xét tuyển

1. Cơ sở để tính điểm xét tuyển: điểm học tập trung bình của cả khóa học và điểm ưu tiên. 

2. Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng điểm học tập trung bình của cả khóa học cộng với điểm ưu tiên cao nhất được hưởng.

Điều 10. Tổ chức xét tuyển
1. Tổ chức xét tuyển riêng từng trường mà các đối tượng đã nộp đơn đăng ký dự tuyển.

2. Các đối tượng được xét theo thứ tự như sau: 

a. Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng (đã nêu tại Khoản 1, Điều 8).

b. Các đối tượng còn lại. 

3. Trường hợp xét tuyển theo các tiêu chí tại Quy chế này mà chưa chọn được người trúng tuyển thì Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định cho phù hợp.

Điều 11. Quy định trúng tuyển
1. Số người trúng tuyển được lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. 

2. Trường hợp số lượng đối tượng tuyển thẳng đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển, hoặc nhiều người có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì người trúng tuyển sẽ tiếp tục được xét lần lượt: 

a. Đối tượng ưu tiên (thứ tự như tại Khoản 2, Điều 8);

b. Trình độ đào tạo;

c. Điểm học tập trung bình của cả khóa học.

Điều 12. Tuyển dụng
Căn cứ vào Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng vào ngạch công chức giáo viên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hội đồng xét tuyển
1. Thành lập Hội đồng xét tuyển: Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các ngành có liên quan, thống nhất đề xuất thành phần cụ thể, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Thành phần Hội đồng xét tuyển gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành giáo dục - đào tạo; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở  Giáo dục - Đào tạo; các ủy viên Hội đồng.

2. Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển: tổ chức xét tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao và theo đúng Quy chế này.

4. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển:

a. Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển; chủ trì, điều khiển các kỳ họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng; thành lập Tổ thư ký của Hội đồng xét tuyển; xét và công bố kết quả xét tuyển.

b. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công; thông báo công khai công tác xét tuyển; đề xuất danh sách và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng xét tuyển; phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác xét tuyển dụng; chuẩn bị nội dung của công tác xét tuyển; chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện, con người phục vụ công tác xét tuyển; đôn đốc, kiểm tra quá trình xét tuyển. 

c. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công.

d. Các ủy viên khác của Hội đồng: Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và chịu sự điều hành trực tiếp của các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Điều 14. Tổ thư ký của Hội đồng xét tuyển
1. Thành lập Tổ thư ký: Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập, thành phần gồm cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ. Tổ thư ký có Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên. 

2. Nhiệm vụ của Tổ thư ký: 

a. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của những người đăng ký dự xét tuyển; tham mưu, đề xuất với Hội đồng xét tuyển để chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, phương tiện…) phục vụ công tác xét tuyển kịp thời, đúng quy định; 

b. Tổng hợp tình hình, báo cáo trung thực, đầy đủ kết quả thẩm định từng hồ sơ đăng ký dự xét tuyển; lập danh sách xét tuyển của từng chỉ tiêu theo thứ tự từ người có tổng số điểm từ cao xuống thấp và những vướng mắc cụ thể trong quá trình thẩm định hồ sơ dự xét tuyển để Hội đồng xem xét giải quyết;

c. Lập danh sách kết quả xét tuyển.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ thư ký: điều hành Tổ thư ký; chuẩn bị thông báo xét tuyển; chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên và duy trì hoạt động của Tổ; chuẩn bị nội dung công tác xét tuyển; tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển; tổng hợp tình hình, thẩm định hồ sơ báo cáo với Hội đồng; chuẩn bị các văn bản có liên quan đến việc xét tuyển để Hội đồng làm việc; ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội đồng; tổng hợp tình hình, lập danh sách các trường hợp được xét tuyển dụng xếp theo thứ tự tổng số điểm từ cao xuống thấp.

Điều 15. Hội đồng sơ tuyển
Hội đồng sơ tuyển ở huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, trong đó, một lãnh đạo UBND huyện phụ trách ngành giáo dục làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng sơ tuyển căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Hội đồng xét tuyển để thực hiện nhiệm vụ sơ tuyển.

Điều 16. Một số quy định khác
1. Hội đồng xét tuyển tỉnh phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định) về điều kiện, tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng, nguyên tắc xét tuyển, chế độ ưu tiên và các vấn đề khác có liên quan đến đợt xét tuyển để những người có đủ điều kiện biết và đăng ký. Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các huyện chịu trách nhiệm niêm yết công khai thông báo của Hội đồng xét tuyển tỉnh tại trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

2. Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày thông báo hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển phải tổ chức xét tuyển dụng.
3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ chức xét tuyển, Hội đồng xét tuyển phải trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển.
4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển, Giám đốc Sở Nội vụ (hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo) phải gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho các đối tượng đã đăng ký dự tuyển và ra quyết định phân công công tác cho đối tượng trúng tuyển.

Điều 17. Sửa đổi Quy chế
Hội đồng xét tuyển của tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng các điều, khoản quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.
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